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Năm 2021 
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hợp 

(m2) 
 

(Nghìn 
đồng) 

 

(m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 

Đất giáo dục 
thường xuyên tại 
Đường 2/8, Thị 
trấn Khánh Vĩnh, 
huyện Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa 

3.000 1.440.000     3.000                    

2 

Đất làm cơ sở 
HĐSN tại Số 2 
Hùng Vương, Thị 
trấn Khánh Vĩnh, 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa 

24.50
1 

4.900.220     24.501                    

3 

Nhà xưởng cơ khí 
tại Số 2 Hùng 
Vương, Thị trấn 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa 

        2012 61 132.159   44.009     61           

4 

Xưởng xây dựng 
tại Số 2 Hùng 
Vương, Thị trấn 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Vĩnh, 
Khánh Hòa 

        2020 246 591.287   512.409     246           

5 
Nhà ký túc xá + 
Nhà ăn 

        2012 285 2.534.628   1.419.392     285           
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ST

T 

Danh mục trụ sở 

làm việc, cơ sở hoạt 
động sự nghiệp 

Công khai về đất Công khai về nhà 

Ghi 

chú 
Diện 
tích 

Giá trị 
quyền sử 

dụng đất 
theo sổ kế 

toán  

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công khai 

Năm 
sử 

dụng 

Tổng 
diện 

tích sàn 
sử 

dụng 

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai 

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2)) 

Trụ 
sở 

làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 

 

Sử dụng khác Nguyên giá 
Giá trị còn 

lại 

Trụ 
sở 

làm 
việc 

Hoạt động sự nghiệp 

Sử dụng khác Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên 
doanh
, liên 
kết 

 

Không 
kinh 

doanh 

Kinh 
doanh 

Cho 
thuê 

Liên  
doanh, 

liên 
kết 

Sử 
dụng 
hỗn 
hợp 

(m2) 
 

(Nghìn 
đồng) 

 

(m2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

6 Nhà Đa năng         2006 178 367.939       178           

7 Nhà học lý thuyết         2006 151 298.175       151           

8 
Hệ thống điện, cấp 
thoát nước, san nền 

        2006 8 355.397       8           

9 
Nhà xưởng cưa 
vòng 

        2008 100 47.306   4.274     100           

10 Nhà vệ sinh         2006 17 72.513       17           

11 
Nhà hành chính-
phòng thực hành 

        2006 144 613.546   193.685     144           

12 
Nhà bảo quản thiết 
bị 

        2015 47 37.047   19.750     47           

13 Đài nước         2006 10 56.881   11.376     10           

14 Nhà xe GDTX         2018 221 129.234       221           

15 
Khối hành chính 
GDTX 

        2018 1.010 5.963.285   4.845.169     1.010           

16 
Cổng rào, sân bê 
tông 

        2006 735 409.454   81.891     735           

17 Nhà xe, nhà bảo vệ         2006 50 64.204       50           

18 Xưởng thực hành         2006 181 330.650       181           

19 Nhà xưởng mộc         2009 107 266.920       107           

 Tổng cộng: 
27.50

1 
6.340.220     27.501          3.552 

12.270.62
5   

7.131.955     3.552            
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Ngày ......tháng ...... năm ......... 

Người lập báo cáo 
Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên và đóng dấu) 

(Ký, họ tên) 

  

 

 

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm 
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